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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Phước Hội 

Các thẩm phán:                            Ông Nguyễn Tuấn Anh  

                       Ông Phạm Minh Tùng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lâm Hồng Diễm-  Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đồng 

Tháp. 

- Ðại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ðồng Tháp tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Văn Liệt - Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 9 năm 2022, tại tr  s  Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp m  phiên 

tòa   t    c ng khai v  án h nh s  ph c th m th   ý số: 217/2022/TLPT-HS ngày 02 

tháng 8 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Đ nh P. Do c  kháng cáo c a bị cáo Nguyễn 

Đ nh P và bị hại Lương Minh T đối với bản án h nh s  sơ th m số: 37/2022/HS-ST ngày 

13 tháng 6 năm 2022 c a Tòa án nhân dân thành phố C. 

-    cáo có kháng cáo: Nguyễn Đình P  sinh năm 1979  tại Đồng Tháp. Nơi 

thư ng tr  và ch   : Kh m 3  Phư ng 2  thành phố C  tỉnh Đồng Tháp. Quốc tịch: 

Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Tr nh độ học vấn: 9/12; Ngh  nghiệp: 

Làm thuê. Cha: Nguyễn Văn N; M : Đào Thị K  (chết); C  8 anh em  bị cáo là con 

thứ năm; Vợ: Nguyễn Thị M  sinh năm 1978; C  02 ngư i con  con  ớn sinh năm 

2000  con nhỏ sinh năm 2003; Ti n án  ti n s : Không. Đang bị áp d ng biện pháp 

cấm đi khỏi nơi cư tr  (Bị cáo c  m t tại phiên tòa). 

-    cáo    kháng cáo: Nguyễn Đình L  sinh năm 2000  tại Đồng Tháp. Nơi 

thư ng tr  và ch   : Kh m 3  Phư ng 2  thành phố C  tỉnh Đồng Tháp. Quốc tịch: 

Việt Nam; Dân tộc: Kinh; T n giáo: Kh ng; Tr nh độ học vấn: 12/12; Ngh  

nghiệp: Sinh viên; Cha: Nguyễn Đ nh P; M : Nguyễn Thị M; C  02 anh em  bị 

cáo  à con  ớn nhất; Vợ  con: Chưa c ; Ti n án  ti n s : Kh ng; Đang bị áp d ng 

biện pháp cấm đi khỏi nơi cư tr  (bị cáo c  m t tại phiên tòa). 

- Người    hại: Lương Minh T  sinh năm 1988  cư tr : Kh m Mỹ T  thị trấn 

M  huyện C  tỉnh Đồng Tháp (C  m t); 

Trong vụ án còn có bị cáo Hồ Võ B, Lê Hải Đ, Nguyễn Hồ T (TĐ); bị hại Huỳnh 

Chí C v  ng  i có quy n   i ngh a vụ  iên quan  h ng  háng cáo v  Vi n  i m sát  h ng 

 háng nghị  
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NỘI D NG V  ÁN  

Theo các tài  iệu c  trong hồ sơ v  án và diễn biến tại phiên tòa  nội dung 

v  án được t m t t như sau: 

Khoảng 13 gi  ngày 07/11/2020  Nguyễn Đ nh P  Hồ Võ B  Lê Hải Đ  

Nguyễn Hồ T và anh Bùi Đăng K cùng uống bia tại quán Lúa Vàng thuộc phư ng 

H  thành phố C. Sau khi uống bia chung cả nh m di chuyển bằng  e m  t  đến 

khách sạn S thuộc Phư ng 2  thành phố C để tiếp t c uống bia và hát Karaoke. Khi 

đến khách sạn  anh K đi u khiển  e đến thẳng quầy tiếp tân nên bị anh Nguyễn 

Thanh T là bảo vệ khách sạn nh c nh  và yêu cầu anh K mang  e ra ngoài bãi đ  

 e. K c  cãi với anh T th  anh T dẫn hộ  e c a anh K ra ngoài. Lúc này có nhóm 

thanh niên gồm anh Huỳnh Chí C  anh Lương Minh T và một số đồng nghiệp công 

tác tại Đội Cảnh sát đi u tra tội phạm v  H nh s   Kinh tế và Ma tuý C ng an 

thành phố C  cũng vào khách sạn S để hát Karaoke. Khi anh C đi đến gần nh m 

c a P th  T hiểu nhằm anh C  à ngư i do anh T gọi đến nên ch i th  th  t c với 

anh C và ngay lúc này B dùng tay phải đấm nhi u cái vào vùng m t c a anh C, 

tiếp đến Đ dùng n n bảo hiểm đánh một cái vào vùng m t c a anh C  T cũng  ao 

đến dùng tay đánh C nhi u cái vào vùng m t. Thấy anh C bị đánh nên anh T đi  ại 

can ngăn th  bị B dùng tay đánh T  hai bên     át th  được các anh N, H và K can 

ngăn. 

Sau khi v  đánh nhau được can ngăn  P bất ng  cầm mũ bảo hiểm trên tay 

đi đến ch  T th  bị T dùng tay t m cổ áo c a P. P cầm n n bảo hiểm trên tay phải 

đánh nhi u cái vào vùng m t c a T  àm T bị t  ngã  uống sân. P cũng  àm rơi mũ 

bảo hiểm nên bỏ đi ra đư ng Nguyễn H. Thấy P bỏ đi  T đuổi theo P. K thấy vậy 

can ngăn T  ại th  bị T dùng tay đánh vào m t anh K một cái nhưng kh ng gây 

thương tích và T tiếp t c đuổi theo P. Khi đi đến vỉa hè đư ng Nguyễn H, phía 

trước khách sạn (cách hiện trư ng đầu tiên 20 6m) th  T đuổi kịp P. T yêu cầu P 

đứng  ại ch  C ng an Phư ng đến giải quyết nhưng P lao vào dùng tay đánh T và 

rượt đuổi nhau đến đư ng Nguyễn T và đã bị hàng rào khách sạn che khuất nên 

nh m ngư i   hiện trư ng đánh nhau ban đầu kh ng nh n thấy và kh ng biết được 

s  việc P đánh T. Cùng lúc này, Nguyễn Đ nh L đang   nhà tại Kh m 3  Phư ng 

2  thành phố C (con ruột P  gần nơi  ảy ra v  án) đang chu n bị  e m  t  đi mua 

thức ăn th  hay tin cha m nh đánh nhau   đư ng Nguyễn T nên đi u khiển  e m  

tô chạy đến. L nh n thấy P đánh T nên  uống  e dùng mũ bảo hiểm cầm trên tay 

phải đánh 01 cái vào vùng m t c a T rồi cùng P lên xe mô tô để L đi u khiển định 

chạy đi nhưng T dùng tay n m cản sau c a  e L k o  ại và dùng tay t t kh a  e. L 

tiếp t c  uống  e dùng mũ bảo hiểm đánh T nhi u cái vào vùng m t. Sau đ   C ng 

an Phư ng 2  thành phố C đến yêu cầu tất cả những ngư i c   iên quan v  tr  s  

C ng an để  àm việc. Ngoài ra  khi C thấy T đuổi theo P nên cũng đi theo T. Hồ T 

và Đ thấy C đi ra đư ng nên cả hai đi theo. Khi ra trước cổng khách sạn S, trên 

đư ng Nguyễn H thì Hồ T  ao đến dùng tay đấm  iên t c nhi u cái vào m t C  Đ 

cầm mũ bảo hiểm đi đến h  trợ Hồ T đánh C th  C bỏ chạy v  hướng đư ng 

Nguyễn T sau đ  đừng  ại. S  việc cha con P và L đánh T   c sau th  những ngư i 

bên nh m cùng đi với P kh ng nh n thấy và kh ng biết. 
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Căn cứ Bản kết  uận Giám định pháp y v  thương tích số 257/TgT và 258/ 

TgT cùng ngày 20/7/2021 c a Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Tháp  kết  uận: 

- Tỷ  ệ tổn thương cơ thể c a Huỳnh Chí C do thương tích gây nên tại th i 

điểm giám định: Gãy  ương chính mũi  à 09%. Các tổn thương trên do vật tày gây 

ra. Cơ chế h nh thành do ngoại   c tác động tr c tiếp từ ngoài vào. 

- Tỷ  ệ tổn thương cơ thể c a Lương Minh T do thương tích gây nên tại th i 

điểm giám định: Vết biến đổi s c tố da kh e m t trái; Mẻ 1/2 răng 2.1  2.1 hàm trên 

trái; Gãy  ương chính mũi; Gãy  ương gò má trái; Vỡ  oang hàm trái đã được phẫu 

thuật nâng  ương gò má và kết hợp  ương hàm trên bên trái hiện ổn định  tổng tỷ  ệ 

thương tật là 25%. Các tổn thương trên do vật tày gây ra. Cơ chế h nh thành do 

ngoại   c tác động tr c tiếp từ ngoài vào. 

Cơ quan đi u tra thu giữ 01 n n bảo hiểm màu cam  c  sọc tr ng  phía trên 

n n c  ghi dòng chữ “Đồ g  Ph c Đ ng” do Lê Hải Đ t  nguyện giao nộp   à 

hung khí Đ dùng đánh anh C. Anh Bùi Đăng K cũng t  nguyện giao nộp 01 áo 

thun ng n tay màu đen và 01 quần sọt vải Jean màu  anh  à bộ đồ anh K m c vào 

th i điểm diễn ra v  đánh nhau. Do anh K chỉ can ngăn và kh ng tham gia đánh bị 

hại nên ngày 07/10/2021  Cơ quan đi u tra đã trả  ại bộ đồ cho anh K. Anh K nhận 

 ại tài sản và kh ng yêu cầu g  thêm.  

Đối với n n bảo hiểm P và L dùng  àm hung khí đánh gây thương tích cho 

anh T hiện nay đã mất. Cơ quan đi u tra tiến hành truy t m tại khu v c đánh nhau 

nhưng kh ng t m thấy. Ngày 17/8/2021  Cơ quan đi u tra tiến hành cho P và L 

nhận dạng vật tương t . P và L nhận dạng được kiểu n n bảo hiểm tương t  dùng 

để gây thương tích cho anh T. 

Ngày 12/5/2021  anh C và anh T c  đơn yêu cầu     ý h nh s  đối với 

những đối tượng đã gây thương tích cho anh C và anh T. Đồng th i  anh C và anh 

T yêu cầu bồi thư ng chi phí đi u trị thương tích c a anh C  à 100.000.000đ và 

anh T là 700.000.000đ. Quá trình đi u tra, P  L  B  Đ  Hồ T và anh K đã cùng nhau 

bồi thư ng chi phí đi u trị cho anh C 50.000.000đ và anh T 275.000.000đ. Anh C 

và anh T yêu cầu các bị cáo tiếp t c bồi thư ng tổn thất v  tinh thần cho anh C 

72.000.000đ và cho anh T 450.000.000đ nhưng các bị cáo kh ng thống nhất tiếp 

t c bồi thư ng cho anh C và anh T. 

Tại Cơ quan đi u tra  các bị cáo P  L  B  Đ  Hồ T đã thành kh n khai nhận 

hành vi phạm tội c a m nh    i khai c a các bị cáo phù hợp với nhau và phù hợp 

với   i khai c a những ngư i bị hại  những ngư i  àm chứng  biên bản d ng  ại 

hiện trư ng  sơ đồ hiện trư ng, kết  uận giám định thương tích và các tài  iệu khác 

thu thập được trong hồ sơ v  án. 

Đối với hành vi anh Lương Minh T dùng tay đánh 01 cái vào m t c a anh 

Bùi Đăng K và Lê Hải Đ nhưng kh ng gây thương tích và anh K kh ng yêu cầu g  

nên không  em   t     ý. 

Tại bản án h nh s  sơ th m số: 37/2022/HS-ST ngày 13/6/2022 c a Tòa án 

nhân dân thành phố C đã quyết định: 
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Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đ nh P  Nguyễn Đ nh L phạm tội “Cố ý gây 

th ơng tích”.  

- Căn cứ điểm đ khoản 2 Đi u 134; Đi u 17  Đi u 58  điểm b, s khoản 1 

Đi u 51  Đi u 38 Bộ  uật h nh s . 

X  phạt Nguyễn Đ nh P 02 (Hai) năm tù. Th i hạn chấp hành h nh phạt tù 

tính từ ngày chấp hành h nh phạt. 

- Căn cứ điểm đ khoản 2 Đi u 134; Đi u 17  Đi u 58  điểm b, s khoản 1 

Đi u 51  khoản 1 Đi u 54  Đi u 36 Bộ  uật h nh s . 

X  phạt Nguyễn Đ nh L 02 (Hai) năm cải tạo kh ng giam giữ.  

Th i hạn cải tạo kh ng giam giữ tính từ ngày cơ quan  tổ chức được giao giám 

sát  giáo d c ngư i bị kết án nhận quyết định thi hành án và bản sao bản án. 

Giao bị cáo L cho Ủy ban nhân dân Phư ng 2, thành phố C  tỉnh Đồng Tháp 

giám sát  giáo d c trong th i gian chấp hành án. Gia đ nh c a bị cáo L có trách 

nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân Phư ng 2  thành phố C  tỉnh Đồng Tháp trong 

việc giám sát  giáo d c bị cáo. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên bị cáo Hồ Võ B 01 năm 06 tháng cải tạo  h ng 

giam giữ; bị cáo Lê Hải Đ 01 năm 06 tháng cải tạo  h ng giam giữ; bị cáo Nguyễn Hồ T 

01 năm 06 tháng cải tạo  h ng giam giữ v  tội cố ý gây th ơng tích; v  trách nhi m dân 

sự, v      ý v t ch ng, án phí v  quy n  háng cáo theo  u t  ịnh  

Ngày 23/6/2022, anh Lương Minh T  à ngư i bị hại c  đơn kháng cáo  in 

tăng n ng h nh phạt đối với bị cáo P  bị cáo L đồng th i yêu cầu cấp ph c th m 

giám định tỷ  ệ thương tật c a anh  ại   cấp cao hơn. 

Ngày 28/6/2022  bị cáo Nguyễn Đ nh P c  đơn kháng cáo với nội dung  in 

giảm nh  h nh phạt cho bị cáo được chuyển từ h nh phạt tù sang h nh phạt cải tạo 

kh ng giam giữ. 

Tại phiên tòa ph c th m c  bị hại Lương Minh T vẫn giữ nguyên yêu cầu 

kháng cáo. 

Tại phiên tòa ph c th m bị cáo Nguyễn Đ nh P vẫn giữ nguyên yêu cầu 

kháng cáo. Bị cáo Nguyễn Đ nh L bị kháng cáo yêu cầu Hội đồng   t    giữ 

nguyên quyết định h nh phạt như bản án sơ th m    để bị cáo tiếp t c con đư ng 

học tập. 

Tại phiên tòa ph c th m  vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng 

Tháp phát biểu quan điểm: Tòa án cấp sơ th m đã   t    bị cáo Nguyễn Đ nh P v  

tội “Cố ý gây thương tích” theo đ khoản 2 Đi u 134; Đi u 17; Đi u 58; điểm b  s 

khoản 1  Đi u 51; Đi u 38; bị cáo Nguyễn Đ nh L v  tội “Cố ý gây thương tích” 

theo đ khoản 2 Đi u 134; Đi u 17; Đi u 58; điểm b  i, s khoản 1  Đi u 51; khoản 

1; Đi u 54; Đi u 36 c a Bộ  uật h nh s  năm 2015  à c  căn cứ  đ ng ngư i  đ ng 

tội  đ ng quy định pháp  uật. X t mức h nh phạt 02 năm tù mà án sơ th m đã áp 

d ng đối với bị cáo Nguyễn Đ nh P là thỏa đáng. Bị cáo kháng cáo  in giảm nh  

h nh phạt   in được chuyển từ h nh phạt tù sang h nh phạt cải tạo kh ng giam giữ 

nhưng bị cáo kh ng  uất tr nh được t nh tiết nào mới ngoài các t nh tiết giảm nh  trách 
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nhiệm h nh s  mà án sơ th m đã áp d ng cho bị cáo, nên đ  nghị Hội đồng   t    không 

chấp nhận kháng cáo  in giảm nh  h nh phạt   in được chuyển từ h nh phạt tù sang 

h nh phạt cải tạo kh ng giam giữ c a bị cáo  giữ nguyên bản án sơ th m v  h nh phạt 

đối với bị cáo.  

Đối với yêu cầu c a anh Lương Minh T  à bị hại yêu cầu cấp ph c th m 

giám định  ại thương tật   cấp cao hơn v  bị hại cho rằng bị hại bị thương tật vĩnh 

viễn  thương tật phải cao hơn so với kết  uận giám định. Trong quá tr nh đi u tra  

truy tố bị hại tinh thần chưa ổn định nên kh ng c  th c m c hay khiếu nại g . Tuy 

nhiên trong quá tr nh   t      cấp sơ th m bị hại cũng yêu cầu Hội đồng   t    

cấp sơ th m giám định  ại thương tật  nhưng qua th m vấn tại phiên tòa bị hại đ u 

thừa nhận các vết thương trên cơ thể c a bị hại đã được thể hiện đầy đ  trong biên 

bản  em   t dấu vết trên thân thể và bị hại cũng đã ký  ác nhận  à đ ng. Đồng 

th i  bị hại Lương Minh T cũng tr nh bày quy tr nh giám định thương tật  à đ ng 

th  t c và tại phiên tòa sơ th m qua   i tr nh bày c a Giám định viên tại phiên tòa 

cũng đã đưa ra những căn cứ và Kết  uận giám định  à đầy đ  và đảm bảo. Do đ   

việc kháng cáo c a bị hại Lương Minh T  à kh ng c  căn cứ để chấp nhận yêu cầu 

giám định  ại. 

Đối với yêu cầu c a anh Lương Minh T  à bị hại yêu cầu tăng h nh phạt đới 

bị cáo Nguyễn Đ nh P  bị cáo Nguyễn Đ nh L v  c  hành vi cố ý gây thương tích 

cho anh.  X t yêu cầu kháng cáo c a bị hại Tòa án cấp sơ th m cũng đã  em   t 

đến tính chất  mức độ do hành vi phạm tội c a các bị cáo gây ra và cấp sơ th m 

cũng đã  em   t đến các t nh tiết tăng n ng  giảm nh  cho các bị cáo khi  ượng 

h nh và tại phiên tòa ngư i bị hại cũng kh ng c  chứng cứ nào mới cung cấp cho 

Hội đồng   t   . Do đ     t mức án mà án sơ th m   t    đối với bị cáo Nguyễn 

Đ nh P  bị cáo Nguyễn Đ nh L  à phù hợp  nên   t việc kháng cáo c a bị hại 

Lương Minh T  à kh ng c  cơ s  để chấp nhận.  

Trong phần tranh  uận  bị cáo Nguyễn Đ nh P  bị cáo Nguyễn Đ nh L kh ng 

tham gia tranh  uận.  

Bị hại Lương Minh T kh ng tham gia tranh  uận và bị hại vẫn giữ yêu cầu 

kháng cáo. 

L i n i sau cùng c a bị cáo Nguyễn Đ nh P: Chỉ xin giảm nh  h nh phạt, xin 

được chuyển từ h nh phạt tù sang h nh phạt cải tạo kh ng giam giữ. Bị cáo Nguyễn 

Đ nh L bị kháng cáo yêu cầu Hội đồng   t    giữ nguyên quyết định h nh phạt 

như bản án sơ th m    để bị cáo tiếp t c con đư ng học tập. 

 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

 

Trên cơ s  nội dung v  án  căn cứ vào các tài  iệu c  trong hồ sơ v  án đã 

được tranh t ng tại phiên tòa  Hội đồng   t    nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa ph c th m  bị cáo Nguyễn Đ nh P đã thừa nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội c a m nh. L i khai nhận tội c a bị cáo phù hợp với   i khai c a 

bị cáo trong quá tr nh đi u tra cũng như tại phiên tòa sơ th m  phù hợp với   i khai 
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c a bị cáo đồng phạm  ngư i bị hại  ngư i  àm chứng và các chứng cứ khác có 

trong hồ sơ v  án  đ  cơ s  để  ác định: Khoảng 17 gi  ngày 07/11/2020  tại 

khách sạn “S” thuộc Phư ng 2  thành phố C  dù kh ng c  mâu thuẫn trước nhưng 

với bản tính c n đồ mà Nguyễn Hồ T ch i th  th  t c với anh Huỳnh Chí C; bị 

cáo Hồ Võ B  bị cáo Nguyễn Hồ T dùng tay và bị cáo Lê Hải Đ dùng n n bảo 

hiểm  à hung khí nguy hiểm đánh vào vùng m t c a bị hại Huỳnh Chí C gây 

thương tích 9%. Sau khi s  việc đánh nhau được anh Lương Minh T và những 

ngư i bạn c a anh Huỳnh Chí C đi cùng nh n thấy can ngăn th  anh Lương Minh 

T bị Nguyễn Đ nh P và con ruột  à Nguyễn Đ nh L dùng n n bảo hiểm  à hung khí 

nguy hiểm đánh nhi u cái vào vùng m t gây thương tích 25%. 

[2] Hội đồng   t      t thấy hành vi c a bị cáo Nguyễn Đ nh P  bị cáo 

Nguyễn Đ nh L  à nguy hiểm cho  ã hội  đã  âm phạm đến sức khỏe c a ngư i 

khác một cách trái pháp  uật. Các bị cáo  à ngư i đã thành niên  c  thể chất  tinh 

thần phát triển b nh thư ng  c  khả năng đi u khiển hành vi  giao tiếp  ã hội  nhận 

thức được pháp  uật  c  đ  năng   c chịu trách nhiệm h nh s  theo pháp  uật quy 

định. Hành vi phạm tội c a các bị cáo  à nguy hiểm cho  ã hội  kh ng những xâm 

phạm tr c tiếp đến sức khỏe ngư i khác mà còn gây ảnh hư ng  ấu đến t nh h nh 

an ninh  trật t  tại địa phương  gây hoang mang cho quần ch ng nhân dân nơi  ảy 

ra tội phạm. Các bị cáo th c hiện hành vi phạm tội không có s  bàn bạc, cấu kết 

ch t chẽ với nhau. Bị cáo Nguyễn Đ nh P  à ngư i đánh anh Lương Minh T trước 

cũng  à nguyên nhân dẫn đến bị cáo Nguyễn Đ nh L đánh anh Lương Minh T khi 

chưa t m hiểu rõ việc mâu thuẫn giữa bị cáo Nguyễn Đ nh P và anh Lương Minh T 

mà chỉ v  bênh v c cho cha m nh. Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ mà các bị cáo đã 

dùng n n bảo hiểm  à hung khí nguy hiểm đánh nhi u cái vào vùng m t gây 

thương tích 25% cho bị hại Lương Minh T.  

[3] Tòa án cấp sơ th m đã   t    bị cáo Nguyễn Đ nh P v  tội “Cố ý gây 

thương tích” theo điểm đ khoản 2 Đi u 134; điểm b  s khoản 1  Đi u 51 Bộ  uật 

h nh s     bị cáo 02 năm tù; bị cáo Nguyễn Đ nh L v  tội “Cố ý gây thương tích” 

theo đ khoản 2 Đi u 134; Đi u 17; Đi u 58; điểm b  i, s khoản 1  Đi u 51; khoản 

1; Đi u 54; Đi u 36 c a Bộ  uật h nh s     phạt 02 (Hai) năm cải tạo kh ng giam 

giữ  à c  căn cứ  đ ng ngư i  đ ng tội  đ ng pháp  uật. Sau khi án sơ th m tuyên  

bị cáo Nguyễn Đ nh P kháng cáo xin giảm nh  h nh phạt   in được chuyển từ h nh 

phạt tù sang h nh phạt cải tạo kh ng giam giữ  nhưng bị cáo cũng không  uất tr nh 

được t nh tiết nào mới ngoài các t nh tiết giảm nh  trách nhiệm h nh s  mà án sơ th m đã áp 

d ng cho bị cáo. Xét mức h nh phạt mà án sơ th m đã tuyên đối với bị cáo Nguyễn 

Đ nh P  à phù hợp với tính chất  mức độ nguy hiểm c a hành vi phạm tội do bị cáo 

gây ra và đã cân nh c   em   t v  nhân thân cũng như các t nh tiết giảm nh  đối 

với bị cáo. Do đ   kh ng chấp nhận kháng cáo c a bị cáo Nguyễn Đ nh P  giữ 

nguyên phần quyết định c a bản án sơ th m v  h nh phạt đối với bị cáo. 

[3] Xét yêu cầu kháng cáo c a anh Lương Minh T  à bị hại yêu cầu cấp 

ph c th m giám định  ại thương tật   cấp cao hơn v  bị hại cho rằng bị hại bị 

thương tật vĩnh viễn  thương tật phải cao hơn so với kết  uận giám định. Trong quá 

tr nh đi u tra  truy tố bị hại tinh thần chưa ổn định nên kh ng c  th c m c hay 

khiếu nại gì.  
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Đối với yêu cầu c a bị hại trong quá tr nh   t      cấp sơ th m bị hại cũng 

đã yêu cầu Hội đồng   t    cấp sơ th m giám định  ại tỷ  ệ thương tật  nhưng qua 

th m vấn tại phiên tòa bị hại đ u thừa nhận các vết thương trên cơ thể c a bị hại 

đã được thể hiện đầy đ  trong biên bản  em   t dấu vết trên thân thể bị hại cũng 

đã ký tên và  ác nhận kết quả giám định  à đ ng. Đồng th i  bị hại Lương Minh T 

cũng tr nh bày quy tr nh giám định thương tật  à đ ng th  t c và tại phiên tòa sơ 

th m qua   i tr nh bày c a Giám định viên tại phiên tòa cũng đã đưa ra những căn 

cứ và Kết  uận giám định  à đầy đ  và đảm bảo. Do đ     t kháng cáo c a bị hại 

Lương Minh T  à kh ng c  căn cứ  nên Hội đồng   t    kh ng chấp nhận. 

X t yêu cầu kháng cáo c a bị hại Lương Minh T yêu cầu tăng h nh phạt đối 

bị cáo Nguyễn Đ nh P  bị cáo Nguyễn Đ nh L v  c  hành vi cố ý gây thương tích 

cho bị hại Lương Minh T. Hội đồng   t      t thấy: Tòa án cấp sơ th m cũng đã 

 em   t đến tính chất  mức độ và hành vi phạm tội c a các bị cáo gây ra và cấp sơ 

th m cũng đã  em   t đến các t nh tiết tăng n ng  giảm nh  cho các bị cáo khi 

 ượng h nh. Tại phiên tòa bị hại cũng kh ng c  chứng cứ nào mới cung cấp cho 

Hội đồng   t   . Do đ     t mức án mà Tòa án cấp sơ th m đã   t    đối với bị 

cáo Nguyễn Đ nh P  bị cáo Nguyễn Đ nh L  à c  căn cứ  nên Hội đồng   t    

kh ng chấp nhận yêu cầu kháng cáo c a bị hại Lương Minh T yêu cầu tăng h nh 

phạt đối với bị cáo Nguyễn Đ nh P  bị cáo Nguyễn Đ nh L.  

[4] Xét   i phát biểu c a vị đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa đối với  bị cáo Nguyễn 

Đ nh P là c  căn cứ và phù hợp nên chấp nhận. 

X t đ  nghị c a đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa kh ng chấp nhận kháng 

cáo c a bị hại Lương Minh T là phù hợp  c  căn cứ nên chấp nhận. 

[5] Do kháng cáo c a bị cáo Nguyễn Đ nh P không được chấp nhận nên bị 

cáo phải chịu án phí h nh s  ph c th m theo  uật định.  

[6] Bị hại Lương Minh T kh ng phải nộp án phí ph c th m theo  uật định. 

Các phần khác c a quyết định bản án sơ th m kh ng c  kháng cáo  kháng 

nghị c  hiệu   c kể từ ngày hết th i hạn kháng cáo  kháng nghị.  

V  các  ẽ trên  

Q YẾT Đ NH  

 

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Đi u 355 và Đi u 356 Bộ  uật tố t ng h nh s ; 

 Không chấp nhận kháng cáo c a bị hại Lương Minh T v  việc xin giám 

định  ại và yêu cầu tăng h nh phạt đối với bị cáo Nguyễn Đ nh P  bị cáo Nguyễn 

Đ nh L. 

Kh ng chấp nhận kháng cáo c a bị cáo Nguyễn Đ nh P xin giảm nh  h nh 

phạt   in được chuyển từ h nh phạt tù sang h nh phạt cải tạo kh ng giam giữ.  

Giữ nguyên phần quyết định c a bản án h nh s  sơ th m số: 37/2022/HS-ST 

ngày 13/6/2022 c a Tòa án nhân dân thành phố C  tỉnh Đồng Tháp v  h nh phạt. 

2. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đ nh P  bị cáo Nguyễn Đ nh L phạm tội “Cố ý 

gây th ơng tích”.  
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- Căn cứ điểm đ khoản 2 Đi u 134; Đi u 17  Đi u 58  điểm b, s khoản 1 Đi u 

51  Đi u 38 Bộ  uật h nh s . 

X  phạt Nguyễn Đ nh P 02 (Hai) năm tù. Th i hạn chấp hành h nh phạt tù 

tính từ ngày chấp hành h nh phạt. 

- Căn cứ điểm đ khoản 2 Đi u 134; Đi u 17  Đi u 58  điểm b, s khoản 1 

Đi u 51  khoản 1 Đi u 54  Đi u 36 Bộ  uật h nh s . 

X  phạt Nguyễn Đ nh L 02 (Hai) năm cải tạo kh ng giam giữ.  

Th i hạn cải tạo kh ng giam giữ tính từ ngày cơ quan  tổ chức được giao giám 

sát  giáo d c ngư i bị kết án nhận quyết định thi hành án và bản sao bản án. 

Giao bị cáo Nguyễn Đ nh L cho Ủy ban nhân dân Phư ng 2, thành phố C, 

tỉnh Đồng Tháp giám sát  giáo d c trong th i gian chấp hành án. Gia đ nh c a bị 

cáo Nguyễn Đ nh L c  trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân Phư ng 2  thành 

phố C  tỉnh Đồng Tháp trong việc giám sát  giáo d c bị cáo. 

3. V  án phí: Áp d ng khoản 2 Đi u 135  khoản 2 Đi u 136 Bộ  uật Tố t ng h nh 

s   điểm b khoản 2 Đi u 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 c a Ủy ban Thư ng v  Quốc hội quy định v  mức thu  miễn  giảm  

thu  nộp  quản  ý và s  d ng án phí và  ệ phí Tòa án. 

 Bị cáo Nguyễn Đ nh P phải chịu 200.000 đồng án phí h nh s  ph c th m. 

Bị hại Lương Minh T kh ng phải nộp án phí ph c th m.  

4. Các phần khác c a quyết định bản án sơ th m kh ng c  kháng cáo  kháng nghị 

c  hiệu   c kể từ ngày hết th i hạn kháng cáo  kháng nghị. 

 Bản án ph c th m c  hiệu   c pháp  uật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- TANDTC (V  GĐKT 1); THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND Tỉnh;  
- Ban nội chính Tỉnh  y;  
- S  Tư pháp Tỉnh;  
- Cơ quan THAHS C ng an Tỉnh;  
- TAND + VKSND thành phố C;  
- Chi c c THADS thành phố C; Đã ký 
- Cơ quan CSĐTCA thành phố C;  
- Cơ quan THAHS CA thành phố C;  
- Trại tạm giam C ng an Tỉnh;  
- Phòng hồ sơ nghiệp v  C ng an Tỉnh;  
- Phòng KTNV-THA Tòa án Tỉnh;               Trần Phước Hội 
- Bị cáo + bị hại;  
- Lưu VT  HSVA.  

 


